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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Giới thiệu chung 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên chủ đầu tư: Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ. 

- Tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm, mực in năm 2026 của Văn phòng 
Chính phủ. 

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Đồ dùng văn phòng sử dụng thường 
xuyên như: giấy in, bút, mực in, ... các loại. 

- Giá gói thầu: 10.670.391.500 đồng.  

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Quản trị - Tài vụ năm 2026. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025 và Quý I/2026.  

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

- Tùy chọn mua thêm: Không mua thêm. 

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu chung 

- Nhà thầu tham dự thầu phải chào đúng và đủ khối lượng hàng hóa nêu tại 
Bảng phạm vi cung cấp hàng hóa (Mẫu số 01A webform trên hệ thống). 

- Có bảng danh mục hàng hóa trong đó nêu rõ xuất xứ, nhà cung cấp/nhà 
sản xuất, ký mã hiệu của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính 
hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

- Hàng hóa cung cấp là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về 
sau hoặc còn ¾ hạn sử dụng tính đến ngày bàn giao hàng hóa; phải là hàng hóa 
nhập khẩu chính ngạch (nếu là hàng nhập khẩu), được sản xuất và xuất kho theo 
đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Cung cấp dịch vụ đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.  

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong quá trình thực 
hiện hợp đồng. 
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- Nhà thầu phải đổi trả hàng khi có thông báo của chủ đầu tư về hàng lỗi, 
không đảm bảo chất lượng.  

- Hàng hóa phải có đầy đủ các tính năng, thông số kỹ thuật, thông số theo 
đúng yêu cầu của E-HSMT; 

- Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải mang bản gốc hoặc bản sao 
có công chứng của các tài liệu kĩ thuật để chứng minh tính hợp pháp của E-HSDT. 
Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật sang tiếng Việt để phục 
vụ đối chiếu, đánh giá E-HSDT 

- Đối với bút bi, bút viết bảng, nhà thầu cung cấp bảng công bố tiêu chuẩn 
chất lượng của hãng sản xuất. 

- Đối với các sản phẩm in theo mẫu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải cung 
cấp maket thiết kế của sản phẩm nộp cùng E-HSDT. 

- Đối với mực in W9024MC: Chip của hộp mực phải là chip chính hãng từ 
nhà sản xuất HP, được tích hợp nguyên bản với hộp mực mã W9024MC. Yêu cầu 
chip của hộp mực có khả năng đồng bộ hóa hoàn toàn với máy in HP LaserJet 
Managed E40040 và hỗ trợ tất cả các chức năng do nhà sản xuất thiết kế. 

- Chất lượng tài liệu in ra được đảm bảo lưu trữ lâu dài theo thời gian, không 
bị mất nét, không bị bay chữ. Các nội dung in giấy can: gồm các chữ (thường, in 
hoa) và số, kích Font: Times New Roman-Italic, Font size 6-12. Nội dung in trên 
giấy can đảm bảo chất lượng, đồng đều mực, hiện rõ nội dung, không mất nét./. 

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

Hàng hóa do nhà thầu chào phải đáp ứng tối thiểu các thông số và tiêu chuẩn 
kỹ thuật. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất sứ, thương 
hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu 
chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt 
hơn” so với các yêu cầu tối thiểu sau: 

Hạng 
mục 
số 

Tên hàng 
hóa/dịch vụ liên 

quan 

Thông số kỹ thuật (tối thiểu 
hoặc tương đương (về tính 

năng sử dụng, quy cách thông 
số kỹ thuật)) 

Thông tin nhà 
thầu đề xuất 

1.  Băng dính 2 mặt  
Băng dính 2 mặt Mickey. Bản 
rộng 2cm. 

 

2.  
Băng dính trong 
nhỏ  

Băng dính trong nhỏ Mickey. 
Bản rộng 1,8cm, độ dày 80yr.  

 

3.  
Băng dính trong 
to 

Băng dính trong to 3M. Bản 
rộng 5cm, độ dày 80yr. 
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4.  
Băng dính vải 
cuộn to  

Băng dính vải cuộn to Simili 
Bản rộng 5cm màu xanh tím 
than Mickey  

 

5.  
Bìa nhựa trong 
các màu  

Bìa nhựa trong các màu Double 
A RF12054-EN. Kích thước: 
210x297mm 

 

6.  
Bìa kẹp hồ sơ 
nilon  

Bìa kẹp hồ sơ nilon F4 Plus 88-
V26 
Kích thước: 420x297mm 

 

7.  
Bìa kẹp hồ sơ 
nilon A4  

Bìa kẹp hồ sơ nilon A4 Plus 88-
V11 
Kích thước: 210x297mm 

 

8.  Bìa màu khổ A4 

Bìa màu khổ A4 TLS 
Kích thước 210x297mm 
Định lượng 160gram/m2 
Số lượng 100 tờ/Ram 
 

 

9.  Bìa mica cứng A4 
Bìa mica cứng A4 - TCT 
Kích thước: 210x297mm 
Đóng gói: 100 tờ/tập 

 

10.  Túi nilon 1 khuy  
Túi nilon 1 khuy Thăng Long 
Kích thước 260x360mm 

 

11.  Bút bi cắm bàn  
Bút bi cắm bàn Thiên Long (bút 
bộ đôi có đế nhựa) đầu bi 
0,7mm.  

 

12.  Bút bi nước  
Bút bi nước Thiên Long Gel 08, 
đầu bi: 0.5mm 

 

13.  Bút ký  
Bút ký Pentel BL57, đầu bi 
0.7mm 

 

14.  Bút ký  
Bút ký UM153 
Đầu bi được làm bằng hợp kim 
có kích cỡ 1.0mm 

 

15.  Bút bi  

Bút bi Thiên Long 027 (bút nội) 
Đầu bi 0.5mm 
Đóng gói 20 chiếc/hộp 
Màu mực: xanh, đen, đỏ  

 

16.  Bút phủ màu  

Bút phủ màu Steadler 
Bút phủ màu đầu mực 5mm, 
kiểu dáng dẹt chữ nhật 
Đóng gói 12 chiếc/hộp 
Màu mực: màu xanh, cam, đỏ, 
vàng 

 

17.  Bút dạ viết bảng  
Bút dạ viết bảng Thiên Long 
WB03 
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Đầu ngòi 2,5mm; dùng cho 
bảng foocmica, thủy tinh, những 
bề mặt nhẵn bóng; dung môi 
cồn; dễ xóa, không để lại bóng 
mực sau khi lau;  
Đóng gói: 12 chiếc/hộp 
Màu mực: xanh, đỏ, đen  

18.  
Bút dạ kính (bút 
dạ 2 đầu)  

Bút dạ kính (bút dạ 2 đầu) 
Thiên Long PM04 
Ngòi bút 0.4mm – 1.0mm 
Kiểu dáng thon nhỏ, mực đậm, 
độ bền màu cao, ghi tốt trên 
nhiều loại bề mặt. 
Màu mực: Xanh, Đỏ, Đen 
Đóng gói: 12 cây/hộp 

 

19.  Bút xóa phủ  

Bút xóa Thiên Long CP02 
Bút xóa phủ màu trắng, 
12ml/chiếc, mau khô 
Dung tích mực: 12 ml 
Đóng gói: 12 chiếc/hộp 

 

20.  Bút chì có tẩy 

Bút chì Steadler 134 
Bút chì 2B có tẩy, kích thước 
ɸ0,6cm x 18cm 
Đóng gói 12 chiếc/hộp 

 

21.  Tẩy chì  
Tẩy chì Deli H00210 
Tẩy cao su, kích thước 
35x15x12mm 

 

22.  Thước kẻ 30cm 
Thước kẻ Kewen 30cm 
Chất liệu nhựa trong và cứng, 
bề mặt in li rõ nét 

 

23.  
Cặp file càng cua 
7cm  

Cặp file càng cua dày 7cm Trà 
My 
Khổ giấy A4 (kích thước 
210x297mm), bìa ép si 2 mặt 
dày 3mm.  
Đóng gói: 50 chiếc/thùng  

 

24.  
Cặp file càng cua 
10cm  

Cặp file càng cua dày 10cm Trà 
My 
Khổ giấy A4 (kích thước 
210x297mm), bìa ép si 2 mặt 
dày 3mm.  
Đóng gói: 50 chiếc/thùng 

 

25.  
Cặp file hộp gấp 
20cm  

Cặp file hộp gấp dày 20cm EKE 
Kích thước: 36x25x20cm; bìa 
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ép si 2 mặt dày 3mm 
Đóng gói: 50 chiếc/thùng  

26.  
Cặp file hộp gấp 
25cm  

Cặp file hộp gấp dày 25cm EKE 
Kích thước: 36x25x25cm; bìa 
ép si 2 mặt dày 3mm 
Đóng gói: 50 chiếc/thùng  

 

27.  Cặp file trình ký 

Cặp file trình ký EKE 
Cặp giấy, bìa ép si 2 mặt dày 
3mm, khổ A4 (kích thước 31,5 
x 23,5 cm) 

 

28.  
Giá kẹp giấy đánh 
máy  

Giá kẹp giấy đánh máy Deli 
Giá kẹp tài liệu bằng nhựa, khổ 
A4 

 

29.  Giấy in A3  

Giấy in A3 PaperOne 
Kích thước: 420x297mm 
Trọng lượng 70gr/m2 (±4%), độ 
dày 100µm (±3), độ sáng 96% 
(±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 
93% (±2), độ sần 190ml/min 
(±40). 
Số lượng: 500 tờ/Ram 

 

30.  Giấy in A4  

Giấy in A4 PaperOne 
Kích thước: 210x297mm 
Trọng lượng 70gr/m2 (±4%), độ 
dày 100µm (±3), độ sáng 96% 
(±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 
93% (±2), độ sần 190ml/min 
(±40). 
Số lượng: 500 tờ/Ram  

 

31.  Giấy in A4  

Giấy in A4-DOUBLE A  
Kích thước: 210x297mm 
Trọng lượng 80gr/m2 (±4%), độ 
dày 103µm (±3), độ sáng 96% 
(±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 
94% (±2), độ sần 190ml/min 
(±40). 
Số lượng: 500 tờ/Ram 

 

32.  Giấy in A5  

Giấy in A5 PaperOne 
Kích thước: 210x148.5mm 
Trọng lượng 70gr/m2 (±4%), độ 
dày 100µm (±3), độ sáng 96% 
(±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 
93% (±2), độ sần 190ml/min 
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(±40). 
Số lượng: 500 tờ/Ram  

33.  Giấy kẻ ngang  

Giấy kẻ ngang Hải Tiến 
Kích thước 34x24xm gấp đôi, 
120 trang, có dòng kẻ ngang, 
giấy trắng định lượng 
70gram/m2 

 

34.  Vở lò so khổ A4  

Vở lò so khổ A4 Hải Tiến 
Kích thước 210x297mm, giấy 
trắng, định lượng 70gram/m2, 
200 trang gáy lò so 

 

35.  
Giấy chia trang 5 
màu nhựa  

Giấy chia trang 5 màu nhựa 
Pronoti 
Kích thước 44x12mm, 20x5 
chiếc/tập 

 

36.  
Giấy dán vàng 
3x3  

Giấy dán vàng 3x3 Pronoti 
Giấy dán màu vàng có keo mép 
dán, kích thước: 7,6x7,6 cm, 
100 tờ/tập 

 

37.  
Giấy dán vàng 
3x5  

Giấy dán vàng 3x5 Pronoti  
Giấy dán màu vàng có keo mép 
dán, kích thước: 7,6x12,7 cm, 
100 tờ/tập 

 

38.  
Giấy dán vàng 
3x2  

Giấy dán vàng 3x2 Pronoti 
Giấy dán màu vàng có keo mép 
dán, kích thước: 7,6x5,1, cm, 
100 tờ/tập 

 

39.  
Khay đựng tài 
liệu 3 tầng nhựa  

Khay đựng tài liệu 3 tầng nhựa 
Deli 
Làm bằng chất liệu nhựa dẻo, 
được thiết kế 3 tầng ngăn 
ngang, kết nối với nhau bởi các 
thanh chịu lực bằng kim loại 
chắc chắn 
Kích thước: 72,5x29,5x19,5cm  

 

40.  
Nẹp giấy (Xâu tài 
liệu nhựa) 

Nẹp giấy (Xâu tài liệu nhựa) 
Được sử dụng cho việc đóng 
thành tập giấy tờ, hồ sơ, tài liệu 
đã được dập lỗ, khoảng cách 2 
lỗ dập 80mm.  
Chất liệu nhựa, 50 bộ/hộp, các 
màu  

 

41.  Phong bì A4 
Phong bì A4 
Bì gửi kích thước 260x350mm, 
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có in nội dung theo mẫu, nắp 
gấp chéo, có keo dán hoặc băng 
dính 2 mặt trên mép gấp, giấy 
Offset trắng định lượng 
160gram/m2, chống soi 

42.  Phong bì gập đôi 

Phong bì (gập đôi) 
Bì gửi kích thước 180x250mm, 
có in nội dung theo mẫu, nắp 
gấp chéo, có keo dán hoặc băng 
dính 2 mặt trên mép gấp, giấy 
Offset trắng định lượng 
160gram/m2, chống soi 

 

43.  
Phong bì gập tư 
 

Phong bì (gập tư) 
Bì gửi kích thước 140x185mm, 
có in nội dung theo mẫu, nắp 
gấp chéo, có keo dán hoặc băng 
dính 2 mặt trên mép gấp, giấy 
Offset trắng định lượng 
160gram/m2, chống soi 

 

44.  
Phong bì 
110x185mm 

Phong bì  
Bì gửi kích thước 110x185mm, 
có in nội dung theo mẫu, nắp 
gấp chéo, có keo dán hoặc băng 
dính 2 mặt trên mép gấp, giấy 
Offset trắng định lượng 
160gram/m2, chống soi 

 

45.  
Phong bì (PB 
trắng - không in 
nội dung) 

Phong bì (PB trắng - không in 
nội dung) 
Bì gửi kích thước 110x185mm, 
nắp gấp chéo, có keo dán hoặc 
băng dính 2 mặt trên mép gấp, 
giấy Offset trắng định lượng 
160gram/m2, chống soi  

 

46.  
Sổ công tác in 
theo mẫu 

Sổ công tác in theo mẫu 
- Bìa: 17,5 x 22 cm. Chất liệu: 
PVC giả da đỏ đồi mồi, bồi keo 
trắng bìa cứng, dán gáy, bo tròn 
góc quyển. Ép nhũ màu vàng ta 
mặt ngoài: in hình ảnh và thông 
tin theo mẫu. 
- Ruột: Giấy mỹ thuật vàng 100 
gsm/m2, 200 trang. Nội dung 
bên trong in ofset 4 màu theo 
mẫu. 
Hoàn thiện: khâu, dán đóng 
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quyển, bọc túi thành phẩm. 
Đóng gói: 1 quyển/gói, 50 
quyển/thùng. 

47.  Bìa hồ sơ 

Bìa hồ sơ 
Khổ A3 (kích thước 
420x297cm) gấp đôi, giấy 
duplech màu trắng, định lượng 
450gram/m2, in nội dung theo 
mẫu. 

 

48.  Bìa hồ sơ lưu trữ 

Bìa hồ sơ lưu trữ 
Kích thước 62x32cm, giấy 
Duplex 400gram/m2 in offset 1 
màu 2 mặt bế gấp theo mẫu 

 

49.  Giấy in công thư 
Giấy in công thư: khổ A4, giấy 
conqueror màu vàng nhạt định 
lượng 120gram/m2 

 

50.  
Giấy in công thư 
có in Quốc huy 

Giấy in công thư có in Quốc 
huy: khổ A4, giấy conqueror 
màu vàng nhạt định lượng 
120gram/m2, in hình Quốc huy 
góc trên bên trái, kích thước 
2x2cm 

 

51.  Đèn bàn  

Đèn bàn philip 72007 
Model: 72007 
Màu sắc: Bạc 
Nhà sản xuất: Philips 
Kích thước sản phẩm: 156 x 
290 x 435 mm 

 

52.  
Đèn bàn sử dụng 
bóng đèn LED 
6.5W 

Đèn bàn IKEA FORSA sử dụng 
bóng đèn LED 6.5W 
Chiều cao đèn: 35cm 
Đường kính chao đèn: 15cm 
Đường kính đế đèn: 12cm 
Chiều dài dây: 1.8m 

 

53.  
Sổ công văn đi và 
đến  

Sổ công văn đi và đến Hải Tiến 
Sổ bìa cứng dày 0,5mm, kích 
thước 290x210mm, 200 trang 
có kẻ ô, dòng theo mẫu 

 

54.  Khay cắm bút 

Khay cắm bút Deli Z00220 
Chất liệu nhựa cứng, kích thước 
16x12,5x11cm 
Hộp cắm bút đa năng với nhiều 
ngăn cất giữ bút viết và các vật 
dụng văn phòng phẩm khác. 
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Hộp còn có một khay để đặt 
giấy ghi chú, 01 khu vực cắt 
băng dính 

55.  Dạ xóa bảng Deli  

Dạ xóa bảng Deli 7837 
Dạ xóa bảng có thân nhưạ thiết 
kế hình hộp chữ nhật dễ cầm, bề 
mặt bông bằng vải mềm dễ tẩy 
xóa, tránh làm trầy xước bảng.  
Kích thước: 112x55mm 

 

56.  File càng cua  

File càng cua Plus dày 10cm  
Kích thước 210x297mm, bìa ép 
si 2 mặt dày 3mm. 
Tem gáy to sang trọng, dễ thay 
đổi khi in. Có thể in trên máy in 
thông dụng 
Lỗ tròn sau gáy dễ dàng cho sắp 
xếp và sử dụng  
Đóng gói: 50 chiếc/thùng  

 

57.  
Giấy in ảnh 2 mặt 
(giấy bóng)  

Giấy in ảnh Epson A4, 2 mặt 
(giấy bóng) 160gsm, 100 tờ/tập 

 

58.  
Giấy in ảnh A4, 1 
mặt (giấy bóng) 
180gsm 

Giấy in ảnh Epson A4, 1 mặt 
(giấy bóng) 180gsm, 100 tờ/tập 

 

59.  
Giấy in ảnh A4, 1 
mặt (giấy bóng) 
260gsm 

Giấy in ảnh Epson A4, 1 mặt 
(giấy bóng) 260gsm, 50 tờ/tập 

 

60.  
Giấy in ảnh A4, 2 
mặt (giấy bóng) 
260gsm 

Giấy in ảnh Epson A4, 2 mặt 
(giấy bóng) 260gsm, 50 tờ/tập 

 

61.  
Giấy in ảnh A4, 2 
mặt (giấy mờ) 
260gsm 

Giấy in ảnh Epson A4, 2 mặt 
(giấy mờ) 260gsm, 50 tờ/tập.  

 

62.  
Giấy in màu hồng 
A4, 80gsm 

Giấy in màu hồng PGrand A4, 
80gsm, 500 tờ/tập.  

 

63.  
Giấy in màu xanh 
A4, 80gsm 

Giấy in màu xanh Pgrand A4, 
80gsm, 500 tờ/tập. 

 

64.  
Giấy in màu vàng 
A4, 80gsm 

Giấy in màu vàng PGrand A4, 
80gsm, 500 tờ/tập.  

 

65.  
Giấy in màu đỏ 
A4, 80gsm 

Giấy in màu đỏ PGrand A4, 
80gsm, 500 tờ/tập.  

 

66.  Giấy in Decal A4 
Giấy in Decal A4 (màu trắng), 
ĐL135gsm, 50 tờ/tập 
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67.  
Giấy in màu A3, 
1 mặt (giấy bóng) 
130gsm 

Giấy in màu Epson A3, 1 mặt 
(giấy bóng) 130gsm, 100 tờ/tập 

 

68.  
Lò so đóng tài 
liệu bằng nhựa 
Ø10 

Lò so đóng tài liệu bằng nhựa 
Ø10 
Dùng cho máy đóng gáy xoắn 
nhựa để đóng quyển tài liệu, 
sách... 
Đóng được tối đa 60 tờ giấy A4 
ĐL 70gsm 
Kích thước: Ø10 x 297mm 
Quy cách: hộp 100 chiếc 

 

69.  
Lò so đóng tài 
liệu bằng nhựa 
Ø18 

Lò so đóng tài liệu bằng nhựa 
Ø18 
Dùng cho máy đóng gáy xoắn 
nhựa để đóng quyển tài liệu, 
sách... 
Đóng được tối đa 130 tờ giấy 
A4 ĐL 70gsm 
Kích thước: Ø18 x 297mm 
Quy cách: hộp 100 chiếc 

 

70.  
Lò so đóng tài 
liệu bằng nhựa 
Ø20 

Lò so đóng tài liệu bằng nhựa 
Ø20 
Dùng cho máy đóng gáy xoắn 
nhựa để đóng quyển tài liệu, 
sách... 
Đóng được tối đa 150 tờ giấy 
A4 ĐL 70gsm 
Kích thước: Ø20 x 297mm 
Quy cách: hộp 100 chiếc 

 

71.  
Lò so đóng tài 
liệu bằng nhựa 
Ø25 

Lò so đóng tài liệu bằng nhựa 
Ø25 
Dùng cho máy đóng gáy xoắn 
nhựa để đóng quyển tài liệu, 
sách... 
Đóng được tối đa 200 tờ giấy 
A4 ĐL 70gsm 
Kích thước: Ø25 x 297mm 
Quy cách: hộp 100 chiếc 

 

72.  
Lò so đóng tài 
liệu bằng nhựa 
Ø32 

Lò so đóng tài liệu bằng nhựa 
Ø32 
Dùng cho máy đóng gáy xoắn 
nhựa để đóng quyển tài liệu, 
sách... 
Đóng được tối đa 270 tờ giấy 
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A4 ĐL 70gsm 
Kích thước: Ø32 x 297mm 
Quy cách: hộp 100 chiếc 

73.  
Lò so đóng tài 
liệu bằng nhựa 
Ø38 

Lò so đóng tài liệu bằng nhựa 
Ø38 
Dùng cho máy đóng gáy xoắn 
nhựa để đóng quyển tài liệu, 
sách... 
Đóng được tối đa 320 tờ giấy 
A4 ĐL 70gsm 
Kích thước: Ø38 x 297mm 
Quy cách: hộp 100 chiếc 

 

74.  
Bìa kẹp tài liệu 2 
còng gáy 3cm 

Bìa kẹp tài liệu 2 còng Trà My 
2011, gáy 3cm 
Được làm từ vật liệu PVC chịu 
va đập, thân thiện với môi 
trường. Thiết kế đơn giản, sang 
trọng thể hiện tính năng động 
sáng tạo. Còng nhẫn được làm 
từ thép mạ với có lớp chống oxy 
hóa bề mặt khá chắc chắn. Sử 
dụng file dễ dàng, đơn giản, tiện 
lợi. 

 

75.  Băng xóa 

Băng xóa phủ màu trắng. Độ dài 
12m, bề rộng 5mm, đóng gói 10 
chiếc/hộp (Băng xóa Plus 
Whiper) 

 

76.  Cặp file trình ký 

Cặp file trình ký 
Bìa da đỏ, có sắt bên trong mặt 
dày 5mm, kích thước 
30x37mm. Có in logo Quốc huy 
nhũ vàng theo mẫu. 

 

77.  
Bìa trắng có in 
Quốc huy A5 gấp 
đôi. 

Bìa trắng có in Quốc huy giấy 
mỹ thuật A5 gấp đôi. 

 

78.  
Bìa trắng có in 
Quốc huy A6 gấp 
đôi. 

Bìa trắng có in Quốc huy giấy 
mỹ thuật A6 gấp đôi. 

 

79.  Sổ công tác 

Sổ công tác. Kích thước 
17x24cm, 200 trang, giấy trắng 
có dòng kẻ, định lượng 
120gram/m2. Bìa da màu đỏ, 4 
góc nẹp đồng vàng. In theo mẫu 
của VPCP 
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80.  Sổ công tác 

Sổ công tác 
In theo mẫu. Kích thước 
30x21cm, 200 trang, giấy trắng 
có dòng kẻ, định lượng 
120gram/m2. Bìa da màu đỏ, 4 
góc nẹp chất liệu đồng vàng. In 
theo mẫu của VPCP 

 

81.  Búa 

Búa: Thiết kế búa nhỏ gọn, 
phần đầu búa bằng thép carbon 
không gỉ. Cán búa bằng gỗ chắc 
chắn, chống trượt, an toàn khi 
sử dụng. 

 

82.  Giấy đề can A3 

Giấy đề can A3: Một bề mặt 
bóng láng có thể in được hình 
ảnh, màu sắc tươi đẹp. Mặt sau 
được phủ keo dán dính, có tính 
kháng nước tốt. 
Giấy in decal có độ phân giải 
cao, tương đương đến 90% bản 
gốc chuyên dùng trong in ấn 
tam, nhãn, logo… 

 

83.  Bút bi 1 

Bút bi Thiên Long F0-024 
Nét viết trơn, êm, mực ra đều và 
liên tục. Công nghệ Smooth 
writing tiên tiến, viết trơn, êm, 
mực ra đều liên tục. Đầu bi 
0.7mm, viết trơn êm, màu mực 
đậm tươi, mực ra đều và liên 
tục. Thiết kế đẹp, đơn giản, nhỏ 
gọn, rất chắc chắn, dễ cầm và 
chắc tay. Cán bút bằng nhựa 
trong suốt in trasfer film. Tảm 
và dắt bút cùng màu mực. Dắt 
bút được in PAD. 

 

84.  Bút bi 2 

Bút bi Thiên Long F0-036 
Bút bi dạng bấm, nét viết trơn, 
êm, mực ra đều và liên tục. 
Công nghệ Smooth writing tiên 
tiến, viết trơn, êm, mực ra đều 
liên tục. Đầu bi 0.7mm, viết 
trơn êm, màu mực đậm tươi, 
mực ra đều và liên tục. Thiết kế 
đẹp, đơn giản, nhỏ gọn, rất chắc 
chắn, dễ cầm và chắc tay 
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85.  Ổ cắm điện Lioa 

Ổ cắm điện Lioa 
Ổ cắm 3 chấu đa năng, 6 lỗ, dây 
5m, công suất tối đa 2200W-
10A 250V, có bảo vệ quá tải 
bằng CB, có nắp che an toàn, 
màu đen, trọng lượng 700g  

 

86.  Pin đũa  

Pin đũa Enigezer 
Pin đũa 2A, 3A, điện áp 1.5V 
Đóng gói 2 viên/vỉ. 
Pin kiềm/Alkaline 

 

87.  Băng dính vải 

Băng dính vải Mickey Tape 
Khổ rộng: 5cm 
Màu nâu, màu đỏ, chất liệu dẻo 
dai, chịu lạnh, chịu nhiệt, lực 
keo bám tốt. Không mùi, không 
độc hại, an toàn khi sử dụng. 

 

88.  Pin 9V  Pin 9V Alkaline Enigezer MAX  

89.  Pin 27A 12V  
Pin 27A 12V MN27 Alkaline 
Hãng Panasonic 

 

90.  
Cắt băng dính để 
bàn  

Cắt băng dính để bàn Sunny 
Dùng cho băng dính nhỏ khổ 
1.8cm-2cm 

 

91.  
Cắt băng dính 
cầm tay  

Cắt băng dính cầm tay Dân Hoa 
Dùng cho loại băng dính 5cm 
chất liệu kim loại chắc chắn, 
lưỡi cắt sắc bén 

 

92.  Dao trổ cán nhựa 

Dao trổ cán nhựa, lưỡi dài 
7,5cm SDI 
Thân dao có hộc chứa lưỡi dự 
phòng, lưỡi dao sắc bén không 
gỉ 

 

93.  Ghim dập số 10  

Ghim dập số 10 plus, sử dụng 
cho máy dập ghim số 10 
Số lượng 1000 chiếc/hộp, mỗi 
hộp gồm 10 thanh ghim, mỗi 
thanh có 100 đinh ghim. 

 

94.  Ghim dập số 3 

Ghim dập N03 plus, sử dụng 
cho máy dập ghim số 03 
Số lượng 1000 chiếc/hộp, mỗi 
hộp gồm 10 thanh ghim, mỗi 
thanh có 100 đinh ghim. 

 

95.  Ghim dập 23/10 
Ghim dập KW-Trio 23/10 
Ghim dập loại đại, dập tối đa 70 
trang 
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96.  Ghim dập 23/13 
Ghim dập KW-Trio 23/13 
Ghim dập loại đại, dập tối đa 
100 trang 

 

97.  Ghim dập 23/15 
Ghim dập KW-Trio 23/15 
Ghim dập loại đại, dập tối đa 
120 trang 

 

98.  Ghim dập 23/20 
Ghim dập KW-Trio 23/20 
Ghim dập loại đại, dập tối đa 
170 trang 

 

99.  Ghim dập 23/23 
Ghim dập KW-Trio 23/23 
Ghim dập loại đại, dập tối đa 
210 trang 

 

100.  Hồ dán nước  
Hồ dán nước Thiên Long 
Dung tích 30ml/lọ, độ dính cao, 
mau khô, hương thơm 

 

101.  Hộp bàn dấu  

Hộp bàn dấu Deli 9864 
Hộp nhỏ có nắp đậy giữ mực 
không bị bay hơi. 
Vỏ kim loại phủ lớp xi chống gỉ 
cao cấp. Bề mặt lớp đệm mút 
mềm mại, cho mực đều và đẹp, 
không lem nhòe 

 

102.  Kéo nhỏ  
Kéo nhỏ Deli 6009 
Kích thước 180mm, chiều dài 
lưỡi kéo 90mm 

 

103.  Kéo to  
Kéo to Deli 6010 
Kích thước 210mm, chiều dài 
lưỡi kéo 100mm  

 

104.  Dập ghim có cần  

Dập ghim có cần KW-Trio 
50LA  
Dập ghim có cần dùng tay, có 
đế nặng, độ dày dập tối đa được 
200 trang giấy định lượng 
70gram/m2 
Sử dụng các loại đinh ghim 
23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 
23/17, 23/20, 23/23, 23/24. 

 

105.  Dập ghim số 10 

Dập ghim số 10 Plus PS10E 
Dập ghim dùng tay, độ dày bấm 
tối đa 15 trang giấy định lượng 
70gram/m2, sử dụng cho loại 
kim bấm số 10 
Kích thước: 95 x 25 x 45mm 
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106.  Dập ghim số 3 

Dập ghim số 3 Deli 414 
Dập ghim dùng tay, độ dày bấm 
tối đa 20 trang giấy định lượng 
70gram/m2, sử dụng cho loại 
kim bấm số 3, có thể xoay 
chiều. 

 

107.  Máy đục 2 lỗ  

Máy đục 2 lỗ Deli 0104 
Đục 02 lỗ, nguyên liệu: sắt sơn 
tĩnh điện màu xanh, đen, độ dày 
giấy đục tối đa: 35 trang giấy 
định lượng 70gram/m2  
Đường kính lỗ: 6mm 
Khoảng cách 2 lỗ: 80mm 

 

108.  
Máy tính cá nhân 
14 số 

Máy tính cá nhân Casio JS40B, 
14 số 
Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ 
liệu 
Phím nhựa được phun 2 màu 
khác nhau tránh mài mòn và 
phai màu trong quá trình sử 
dụng 
Bề mặt kim loại bền, có nhóm 
lệnh chức năng 
Chức năng cơ bản: cộng, trừ, 
nhân, chia, tính tỷ lệ phần trăm, 
nhớ. Bảo hành 24 tháng 

 

109.  Mực dấu  

Mực dấu Deli 9874 
Mực sử dụng cho dấu đồng, dấu 
cao su, dung tích 40ml, mực 
màu đỏ 

 

110.  Nhổ ghim  

Nhổ ghim Deli 
Nhổ kim dùng tay, chiều dài cán 
cầm 5cm, nguyên liệu: nhựa và 
sắt, dùng được cho nhổ kim 
bấm số 10 và số 3 
Đóng gói: 12 chiếc/hộp 

 

111.  Gọt bút chì  
Gọt bút chì Deli 
Gọt chì cỡ nhỏ, thân nhựa, đóng 
gói 50 chiếc/hộp, nhiều màu 

 

112.  Ghim vòng sắt 

Ghim vòng sắt C62 
Ghim kẹp giấy bằng sắt, không 
gỉ, nhỏ, gọn, đầu tam giác. 
Đóng gói: 100 chiếc/hộp 
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113.  
Súng bắn ghim 
điện  

Súng bắn ghim điện Crossman 
71-612 
Súng bắn ghim dùng khí 
Bề rộng ghim: 11.2 mm 
Chiều cao ghim: 4, 6, 8, 10, 13, 
16, 19, 22 mm 
Kích thước chân ghim: 1.2 x 0.6 
mm 
Áp lực khí tối đa: 4kg/cm2 ~ 
7kg/cm2 (60psi~100psi). 

 

114.  Hồ khô  

Hồ khô Steadler 8g 
Hồ khô Steadler được nén trong 
thỏi nhựa, dính chắc mau khô. 
Đường keo dán đều, sạch, 
không bị thấm lan ra giấy và độ 
bám dính cao. Sử dụng trong 
học tập và trong văn phòng. 
Trọng lượng: 8 gram 

 

115.  
Kẹp tài liệu 
15mm 

Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, 
kích thước bản kẹp 15x5mm, số 
lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt đen 
Slecho 15mm) 

 

116.  
Kẹp tài liệu 
19mm 

Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, 
kích thước bản kẹp 19x8mm, số 
lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt đen 
Slecho 19mm) 

 

117.  
Kẹp tài liệu 
25mm 

Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, 
kích thước bản kẹp 25x12.5mm, 
số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt 
đen Slecho 25mm) 

 

118.  
Kẹp tài liệu 
32mm 

Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, 
kích thước bản kẹp 32x14mm, 
số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt 
đen Slecho 32mm) 

 

119.  
Kẹp tài liệu 
51mm 

Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, 
kích thước bản kẹp 51x25mm, 
số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt 
đen Slecho 51mm) 

 

120.  Ghim dập 23/8 

Ghim dập KW-Trio 23/8 
Sử dụng cho dập ghim đại Trio 
50LA, dập ghim trung Trio 
50SA,  
Đóng gói: 1000 ghim / hộp 
Chân ghim dài :8 mm 

 



163 

 

Số lượng trang giấy: tối đa 50 tờ 
với giấy định lượng 80 

121.  Ghim bấm  

Ghim bấm Xerox Maxco EH-
C591XA 
Sử dụng cho máy bấm ghim tự 
động Xerox Maxco EH-
C591XA 
Quy cách đóng gói: 5000 
ghim/hộp 

 

122.  
Kìm nhổ ghim 
chuyên dụng 

Kìm nhổ ghim chuyên dụng: 
Dùng để cắt, tuốt, vặn, bấm, dây 
điện, dây thép, nhổ được các 
loại ghim to chuyên dụng. 
Tay cầm bọc nhựa chắc chắn, 
không trơn tuột. 
Mũi kìm được làm bằng kim 
loại có độ sắc bén cao, có lớp 
chống gỉ phù hợp trong nhiều 
môi trường khác nhau. 

 

123.  Kìm nhổ ghim 

Kìm nhổ ghim: Kìm nhổ ghim 
cỡ đại (chất lượng tương đương 
KW TRIO5093), làm bằng thép 
không gỉ, sơn tĩnh điện màu ghi, 
nhổ được các loại ghim: 24/6, 
23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 
23/17. 
Kích thước: 103x153mm 

 

124.  
Dao gọt hoa quả 
inox  

Dao gọt hoa quả inox Thái Lan. 
Chiều dài dao 18cm, độ dài lưỡi 
11cm, cán nhựa hoặc gỗ. 

 

125.  
Máy dập ghim số 
nhảy  

Máy dập ghim số nhảy Deli 
7506 
Quay số thiết lập nhanh chóng, 
dễ dàng. Toàn bộ thân máy làm 
bằng kim loại cứng cùng với kỹ 
thuật xi mạ cao cấp. 
Số nhảy tự động đặc biệt hữu 
dụng khi sử dụng. 
Có chức năng dấu số (ẩn số -  
trừ chữ số đầu tiên). 

 

126.  
Máy đóng ghim 
điện  

Máy đóng ghim điện - máy bấm 
ghim điện tử MAX EH-70FII 
Mã sản phẩm: MXEH70 
Thiết bị dập ghim tự động, 
không chạm vào thân máy. 

 



164 

 

Dập được từ 2-70 tờ (80gsm) 
Tùy chọn ghim tự động hoặc 
thủ công, độ sâu bấm có thể 
điều chỉnh. 

127.  Bàn cắt giấy A4  

Bàn cắt giấy A4 Deli 8014. 
- Bàn cắt được nhiều khổ giấy. 
- Mặt bàn bằng sơn tĩnh điện, 
dao cắt bằng thép chống gỉ, lưỡi 
dao cắt sắc ngọt. 
- Mỗi lần cắt được 8 tờ giấy A4, 
định lượng 70gsm. 
- Kích thước: 300x250mm. 
- Trọng lượng: 2,5kg. 

 

128.  
Máy đục lỗ đóng 
quyển gáy xoắn  

Máy đục lỗ đóng quyển gáy 
xoắn Deli 3873 
- Sử dụng lò xò gáy xoắn nhựa 
từ phi 6mm đến phi 51mm. 
- Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 
18 tờ. 
- Đóng tối đa 425 tờ giấy. 
- Dập 21 lỗ, kích thước 3x8mm 
- Khoảng cách lỗ: 14.3mm 
- Có thể điều chỉnh căn lề 2.5 - 
6.5mm 
- Kích thước máy 
40x28x33,5cm 
- Trọng lượng 6,5kg. 

 

129.  Máy đóng sách  

Máy đóng sách Bosser CB-
9026A 
Chất liệu: Dao bằng thép, Thân 
máy bằng kim loại 
Lò xo sử dụng: Nhựa 
Kích thước lỗ đóng: 3mm x 
8mm 
Số lỗ đóng trên giấy: 21 lỗ 
Điều chỉnh căn lề: 2.5mm - 
6.5mm 
Kích thước lò xo: 6mm - 50mm 
Độ dày đột dập: 20 tờ A4/lần 
Kích thước: 400mm x 320mm x 
200mm 
Trọng lượng sản phẩm: 9,7kg 
Bảo hành 12 tháng 
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130.  
Mực in Laser cho 
máy in HP 
1320/1160/3390 

Mực in Laser HP Q5949 cho 
máy in HP 1320/1160/3390 
Mã mực: Q5949A 
In tiêu chuẩn 2.500 trang, độ 
phủ 5% A4 
Số seri được in trên hộp mực 
phải trùng với số seri in trên bao 
bì đóng gói của sản phẩm 
Trọng lượng: 0.7 kg 

 

131.  

Mực in phun dùng 
cho máy in xách 
tay Canon Pixma 
TR150, Canon 
Pixma IP100 

Mực in Canon phun dùng cho 
máy in xách tay Canon Pixma 
TR150, Canon Pixma IP100 
Mã mực: PGI35 
In tiêu chuẩn 250 trang, độ phủ 
5% 

 

132.  

Mực in phun dùng 
cho máy in xách 
tay Canon Pixma 
TR150, Canon 
Pixma IP100 

Mực in Canon phun dùng cho 
máy in xách tay Canon Pixma 
TR150, Canon Pixma IP100 
Mã mực: CLI36 
In tiêu chuẩn 250 trang, độ phủ 
5% giấy A4 

 

133.  

Mực photo dùng 
cho các dòng máy 
Canon MF4412, 
MF4450, 
MFD520 

Mực photo Canon 328 dùng cho 
các dòng máy Canon MF4412, 
MF4450, MFD520 
Mã mực: Canon 328 
In tiêu chuẩn 2.100 trang, độ 
phủ 5% giấy A4 

 

134.  
Mực in Laser cho 
máy in HP 
706DN 

Mực in Laser HP 93A – 
CZ192AC cho máy in HP 
706DN 
Mã mực: HP93A -  CZ192AC 
In tiêu chuẩn 12.000 trang, độ 
phủ 5% A4  
Số seri được in trên hộp mực 
phải trùng với số seri in trên bao 
bì đóng gói của sản phẩm 
Trọng lượng: 2.3 kg 

 

135.  
Mực photo dùng 
cho máy 
photocopy Xerox 

Mực photo Xerox DC4070 dùng 
cho máy photocopy Xerox Decu 
Centre 4070 CPS  
Mã mực: DC4070 
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Decu Centre 4070 
CPS  

In tiêu chuẩn 25.000 trang, độ 
phủ 5% A4  

136.  

Trống mực dùng 
cho máy 
photocopy Xerox 
4070 

Trống mực Xerox dùng cho 
máy photocopy Xerox 4070 
Mã mực: Xerox DCV4070 
In 40.000 bản, độ phủ 5% giấy 
A4 

 

137.  

Mực photo dùng 
cho máy 
photocopy FUJI 
XEROX V3065 

Mực photo FUJI XEROX dùng 
cho máy photocopy FUJI 
XEROX V3065 
Mã mực: CT202 509 
In tiêu chuẩn 9.000 trang, độ 
phủ 5% giấy A4 

 

138.  

Trống dùng cho 
máy photocopy 
FUJI XEROX 
V3065 

Trống FUJI XEROX dùng cho 
máy photocopy FUJI XEROX 
V3065 
Mã mực: Xerox CT351 089 
In tiêu chuẩn 35.000 trang, độ 
phủ 5% giấy A4 

 

139.  
Mực in dùng cho 
máy in Canon IP 
8770 

Mực in Canon PGI 750BK dùng 
cho máy in Canon IP 8770 
Mã mực: PGI 750BK (màu đen) 
Dung lượng 15ml, 800 trang độ 
phủ 5%, giấy A4 

 

140.  
Mực in dùng cho 
máy in Canon IP 
8770 

Mực in Canon CLI 751Grey 
dùng cho máy in Canon IP 8770 
Mã mực: CLI 751Grey (màu 
xám) 
Dung lượng 7ml, 400 trang độ 
phủ 5%, giấy A4 

 

141.  
Mực in dùng cho 
máy in Canon IP 
8770 

Mực in Canon CLI 751Cyan 
dùng cho máy in Canon IP 8770 
Mã mực: CLI 751Cyan (màu 
xanh) 
Dung lượng 7ml, 400 trang độ 
phủ 5%, giấy A4 

 

142.  
Mực in dùng cho 
máy in Canon IP 
8770 

Mực in Canon CLI 751BK dùng 
cho máy in Canon IP 8770 
Mã mực: CLI 751BK (màu đen) 
Dung lượng 7ml, 400 trang độ 
phủ 5% giấy A4 

 

143.  
Mực in dùng cho 
máy in Canon IP 
8770 

Mực in Canon CLI 751Yellow 
dùng cho máy in Canon IP 8770 
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Mã mực: CLI 751Yellow (màu 
vàng) 
Dung lượng 7ml, 400 trang độ 
phủ 5% giấy A4 

144.  
Mực in dùng cho 
máy in Canon IP 
8770 

Mực in Canon CLI 751Magenta 
dùng cho máy in Canon IP 8770 
Mã mực: CLI 751Magenta (màu 
hồng) 
Dung lượng 7ml, 400 trang độ 
phủ 5% giấy A 

 

145.  
Mực in Laser 
dùng cho máy in 
Canon LBP325X  

Mực in Laser Canon 056 Black 
Toner Cartridge dùng cho máy 
in Canon LBP325X 
Mã mực: Canon 056 
In tiêu chuẩn 10.000 trang, độ 
phủ 5% giấy A4  

 

146.  

Mực in Laser 
dùng cho máy 
Canon 
MF269DW  

Mực in Laser Canon 051 Black 
Hight Capacity Cartridge dùng 
cho máy Canon MF269DW 
Mã mực: Canon 051BK 
In tiêu chuẩn 1.700 trang, độ 
phủ 5% giấy A4  

 

147.  

Mực in màu đen 
dùng cho máy 
Epson stylus 
photo T390 

Mực in Epson C13T122100 - 
T0851 
Mã mực: Epson T0851 
Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 
400 trang độ phủ 5%; Mực in 
màu đen dùng cho máy Epson 
stylus photo T390 

 

148.  

Mực in màu xanh 
dùng cho máy 
Epson stylus 
photo T390 

Mực in Epson C13T122100 - 
T0852 
Mã mực: Epson T0852 
Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 
400 trang độ phủ 5%; Mực in 
màu xanh dùng cho máy Epson 
stylus photo T390 

 

149.  

Mực in màu xanh 
dùng cho máy 
Epson stylus 
photo T390 

Mực in Epson C13T122100 - 
T0853 
Mã mực: Epson T0853 
dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 
400 trang độ phủ 5%; Mực in 
màu xanh dùng cho máy Epson 
stylus photo T390 
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150.  

Mực in màu xanh 
dùng cho máy 
Epson stylus 
photo T390 

Mực in Epson C13T122100 - 
T0854 
Mã mực: Epson T0854 
Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 
400 trang độ phủ 5%; Mực in 
màu xanh dùng cho máy Epson 
stylus photo T390 

 

151.  

Mực in màu xanh 
dùng cho máy 
Epson stylus 
photo T390 

Mực in Epson C13T122100 - 
T0855 
Mã mực: Epson T0855 
Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 
400 trang độ phủ 5%; Mực in 
màu xanh dùng cho máy Epson 
stylus photo T390 

 

152.  

Mực in màu xanh 
dùng cho máy 
Epson stylus 
photo T390 

Mực in Epson C13T122100 - 
T0856 
Mã mực: Epson T0856 
Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 
400 trang độ phủ 5%; Mực in 
màu xanh dùng cho máy Epson 
stylus photo T390 

 

153.  
Mực in đen trắng 
máy OKI MB472 

Mực in đen trắng máy OKI 
MB472 
Mã mực: OKI MB472 

 

154.  

Mực in Laser 
dùng cho máy in 
HP LaserJet 
Enterprise 700 
M712DN 

Mực in Laser iziNet 214A/333 
Dùng cho máy in HP LaserJet 
Enterprise 700 M712DN 
Mã mực:  iziNet 214A/333 
In tiêu chuẩn 3.000 trang độ phủ 
5% giấy A4 

 

155.  

Mực in dùng cho 
máy in HP 
LaserJet Pro MFP 
M428DW 

Mực in HP Black Original 
LaserJet Toner Cartridge Dùng 
cho máy in HP LaserJet Pro 
MFP M428DW 
Mã mực: CF276A 
In tiêu chuẩn 3.000 trang độ phủ 
5% giấy A4, công nghệ in 
JetIntelligence 
- Số seri được in trên hộp mực 
phải trùng với số seri in trên bao 
bì đóng gói của sản phẩm 
Trọng lượng: 0.72 kg 

 

156.  
Mực in dùng cho 
máy in HP 

Mực in HP Black Managed 
LaserJet toner Cartridge dùng 
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LaserJet Managed 
E40040dn 

cho máy in HP LaserJet 
Managed E40040dn: 
Mã mực: W9024MC 
In tiêu chuẩn 11.500 trang, độ 
phủ 5% giấy A4, công nghệ in 
JetIntelligence 
Số seri được in trên hộp mực 
phải trùng với số seri in trên bao 
bì đóng gói của sản phẩm 
Trọng lượng: 1.34 kg 

157.  

Mực in dùng cho 
máy in LaserJet 
Enterprise 
M610dn 

Mực in Laser HP 147A dùng 
cho máy in LaserJet Enterprise 
M610dn: 
Mã mực: W1470A 
In tiêu chuẩn 10.500 trang, độ 
phủ 5% giấy A4, công nghệ in 
JetIntelligence 
Số seri được in trên hộp mực 
phải trùng với số seri in trên bao 
bì đóng gói của sản phẩm 
Trọng lượng: 1.43 kg 

 

158.  

Mực in sử dụng 
cho máy in đa 
chức năng hiệu 
Fujifilm Apeos 
6340. 

Mực in Fujifilm sử dụng cho 
máy in đa chức năng hiệu 
Fujifilm Apeos 6340. 
Mã mực: CT203664. 
Số trang in tiêu chuẩn: 12.000 
trang, độ phủ 5% giấy A4. 

 

159.  
Trống cho máy in 
Fujifilm Apeos 
6340 

 Trống máy in đa chức năng 
hiệu Fujifilm Apeos 6340 
Mã hàng: CT351340 
Số bản in tiêu chuẩn: 30.000 
trang, độ phủ 5% giấy A4 

 

160.  
Cụm sấy cho máy 
in Fujifilm Apeos 
6340 

 Cụm sấy máy in đa chức năng 
hiệu Fujifilm Apeos 6340 
Mã hàng: CWAA1008 
Số bản in tiêu chuẩn: 50.000 
trang, độ phủ 5% giấy A4 

 

161.  
Mực dùng cho 
máy in Epson 
L8050/L18050 

Mực EPSON dùng cho máy in 
Epson L8050/L18050 
Mã mực: C13T09D100 
Loại mực: In phun,  
Màu mực: Màu đen (BK) 
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Dung tích 70ml/lọ tương đương 
4.000 trang độ phủ mực 5% 
giấy A4. 

162.  
Mực dùng cho 
máy in Epson 
L8050/L18050 

Mực EPSON dùng cho máy in 
Epson L8050/L18050 
Mã mực: C13T09D200 
Loại mực: In phun,  
Màu mực: Màu xanh (C) 
Dung tích 70ml/lọ tương đương 
4.000 trang độ phủ mực 5% 
giấy A4. 

 

163.  
Mực dùng cho 
máy in Epson 
L8050/L18050 

Mực EPSON dùng cho máy in 
Epson L8050/L18050 
Mã mực: C13T09D300 
Loại mực: In phun,  
Màu mực: Màu đỏ (M) 
Dung tích 70ml/lọ tương đương 
4.000 trang độ phủ mực 5% 
giấy A4. 

 

164.  
Mực dùng cho 
máy in Epson 
L8050/L18050 

Mực EPSON dùng cho máy in 
Epson L8050/L18050 
Mã mực: C13T09D400 
Loại mực: In phun,  
Màu mực: Màu vàng (Y) 
Dung tích 70ml/lọ tương đương 
4.000 trang độ phủ mực 5% 
giấy A4. 

 

165.  
Mực dùng cho 
máy in Epson 
L8050/L18050 

Mực EPSON dùng cho máy in 
Epson L8050/L18050 
Mã mực: C13T09D500 
Loại mực: In phun,  
Màu mực: Màu xanh nhạt (LC) 
Dung tích 70ml/lọ tương đương 
4.000 trang độ phủ mực 5% 
giấy A4. 

 

166.  
Mực dùng cho 
máy in Epson 
L8050/L18050 

Mực EPSON dùng cho máy in 
Epson L8050/L18050 
Mã mực: C13T09D600 
Loại mực: In phun,  
Màu mực: Màu dỏ nhạt (LM) 
Dung tích 70ml/lọ tương đương 
4.000 trang độ phủ mực 5% 
giấy A4. 

 

167.  
Hộp mực in dùng 
cho máy in HP 

Hộp mực in HP laser 151A 
dùng cho máy in HP laserJet 
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laserJet Pro 
MFP4103fdw. 

Pro MFP4103fdw. 
Mã mực: W1510A. 
Hiệu suất in 3050 trang A4 độ 
phủ 5%, công nghệ in 
JetIntelligence 
Số seri được in trên hộp mực 
phải trùng với số seri in trên bao 
bì đóng gói của sản phẩm 
Trọng lượng: 0.72 kg 

168.  
Hộp mực in dùng 
cho máy in HP 
laserJet P3015. 

Hộp mực in HP laser dùng cho 
máy in HP laserJet P3015. 
Mã mực: CE255A. 
Hiệu suất in 6000 trang A4 độ 
phủ 5%. 
Số seri được in trên hộp mực 
phải trùng với số seri in trên bao 
bì đóng gói của sản phẩm 
Trọng lượng: 1,25 kg 

 

* Các thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên không làm hạn chế nhà thầu. 
Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng 
tương đương. Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật 
tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ sản xuất 
bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu. Trường hợp chào hàng tương đương, nhà 
thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa. 

* Đối với danh mục hàng hóa mực in: Trường hợp nhà thầu chào loại hàng 
hóa tương đương thì phải có tài liệu chứng minh tính tương đương về số lượng 
bản in, thông số kỹ thuật, công nghệ sản xuất do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

2.3. Yêu cầu về chất lượng riêng đối với các sản phẩm mực in 

- Trong E- HSDT của nhà thầu phải có bản tuyên bố về mặt kỹ thuật, đối 
với tất cả các loại mực in chào thầu, có đầy đủ thông số kỹ thuật theo đúng yêu 
cầu của E- HSMT.  

- Hàng hóa khi bàn giao phải nguyên đai, nguyên kiện, không có dấu hiệu 
đã bị mở.  

- Đối với các sản phẩm mực in chiếm tỷ trọng lớn thuộc phạm vi gói thầu, 
trường hợp nhà thầu chào mực in khác hãng sản xuất máy in, thì trong E-HSDT 
phải nộp kèm tài liệu sau: 

+ Tài liệu do nhà sản xuất máy in xác nhận, chứng minh các loại mực in 
chào thầu của nhà thầu tương thích hoàn toàn với các loại máy in của Chủ đầu tư 
đang sử dụng, không ảnh hưởng đến chất lượng của máy in và không ảnh hưởng 
đến chế độ bảo hành của hãng máy in (vì phần lớn số lượng máy in của Chủ đầu 
tư là máy mới, đang còn trong thời gian bao hành của hãng sản xuất và để đảm 
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không bị từ chối bảo hành do sử dụng linh, phụ kiện không đáp ứng yêu cầu, chất 
lượng).  

+ Tài liệu chứng minh chip của hộp mực phải được sản xuất tại các cơ sở 
sản xuất bảo mật: Chip được chứng nhận đạt tiêu chuẩn EAL5+ và/hoặc được sản 
xuất tại các cơ sở có sản phẩm đã đạt chứng nhận EAL5+ (có giấy tờ của hãng 
sản xuất chứng minh điều này) để đảm bảo tính bảo mật cho các hồ sơ tài liệu của 
chủ đầu tư. 

- Trong HSDT của nhà thầu phải cung cấp đầy đủ catalogue của hãng sản 
xuất đối với toàn bộ các loại mực in chào thầu và trên catalogue thể hiện đầy đủ 
các thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu tại kỹ 
thuật của E-HSMT. Nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì 
phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa 
bản gốc và bản dịch); 

- Về thời gian lưu trữ đối với các sản phẩm mực in chiếm tỷ trọng lớn thuộc 
phạm vi gói thầu thì trong E-HSDT của nhà thầu phải cung cấp tài liệu do Bên 
thứ 3 đánh giá độc lập (không phải là của hãng sản xuất mực in) chứng nhận được 
độ bền của bản in có khả năng lưu trữ tối thiểu 30 năm để đảm bảo tính chất công 
việc và yêu cầu phục vụ của Chủ đầu tư. 

- Tất cả hàng hóa nhà thầu cung cấp phải có nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu 
rõ ràng. Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xưởng (đối 
với hàng hóa trong nước) và Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Giấy chứng nhận 
chất lượng (C/Q) đối với hàng hóa nhập khẩu. 

- Trường hợp nhà thầu không phải nhà sản xuất, nhà thầu phải có đề xuất 
cụ thể về nguồn cung cấp hàng hóa cho nhà thầu kèm theo hợp đồng nguyên tắc 
với nhà cung cấp (hoặc tài liệu tương đương) chứng minh nếu trúng thầu sẽ bảo 
đảm cung cấp đúng về yêu cầu kỹ thuật, đủ về số lượng, và đảm bảo về chất lượng 
và tiến độ giao hàng mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT; 

- Cam kết của nhà phân phối mực in sau khi sử dụng sẽ được thu hồi gửi 
nhà sản xuất xử lý theo tiêu chuẩn môi trường và chủ đầu tư hoàn toàn không chịu 
các trách nhiệm có liên quan. 

2.4. Yêu cầu về Quy cách đóng gói các mục hàng phong bì in theo mẫu 

- 100 chiếc phong bì đóng vào 01 túi nylon, 1000 chiếc đóng trong 01 thùng 
carton có kích thước phù hợp. 

- Thùng carton 05 lớp (03 lớp giấy, 02 lớp sóng), kích thước phù hợp có 02 
đai nẹp chắc chắn, ngoài kiện ghi rõ tên đơn vị sản xuất, tên hàng, số lượng, khối 
lượng kiện, ngày tháng năm đóng kiện, người đóng kiện. 

2.5. Yêu cầu về tiến độ bàn giao hàng hóa 

Có cam kết thời gian thực hiện cung cấp hàng hóa trong năm 2026 (kể từ 
ngày hợp đồng có hiệu lực), cụ thể: 

+ Tiến độ cung cấp: Cung cấp nhiều lần theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong 
vòng 24 giờ kể từ khi Nhà thầu nhận được yêu cầu cung cấp danh mục hàng hóa 
(bằng điện thoại, mail,…) của Chủ đầu tư. 
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+ Số lượng, danh mục hàng hóa cung cấp từng lần theo số lượng thực tế do 
Chủ đầu tư yêu cầu. 

+ Trường hợp đột xuất nhà thầu cung cấp hàng hóa trong vòng 01h kể từ 
khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư qua điện thoại, mail,.... (bao gồm cả 
ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết,...). 

3. Các yêu cầu khác  

 - Có cam kết đảm bảo các sản phẩm xuất kho đúng đơn đặt hàng của Chủ 
đầu tư; đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, bao bì nhãn hiệu theo bản đăng kí chất 
lượng hàng hóa của nhà sản xuất; đảm bảo đúng chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ.  

- Có cam kết Trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng phải tuân 
thủ đúng nội quy, quy chế của Văn phòng Chính phủ, pháp luật hiện hành về bảo 
vệ bí mật Nhà nước; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định của Văn phòng 
Chính Phủ về an ninh, an toàn, và phòng chống cháy nổ. 

- Cam kết về chất lượng hàng hóa khi giao hàng đáp ứng theo yêu cầu của 
E-HSMT. Trường hợp hàng hóa lúc giao hàng không đảm bảo chất lượng, nhà 
thầu phải thay thế sản phẩm bị kém hoặc mất phẩm cấp, khắc phục sự cố về chất 
lượng sản phẩm trong vòng 12h kể từ thời điểm nhận được thông báo của chủ đầu 
tư, nhà thầu chịu mọi chi phí khắc phục sự cố. Trường hợp nhà thầu chậm trễ 
trong việc khắc phục sự cố quá 3 lần hoặc trường hợp hàng hóa giao có tỷ lệ hàng 
hóa lỗi, không đồng đều về chất lượng thì sẽ bị lập biên bản và hủy hợp đồng, 
đồng thời bị nêu tên trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia theo quy định. 

- Có cam kết Cung cấp dịch vụ đúng tiến độ. 

- Có cam kết bố trí đội ngũ nhân viên có lý lịch rõ ràng để đáp ứng tốt yêu 
cầu công việc của gói thầu;  

- Cam kết nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động và con người 
của nhà thầu trong quá trình thực hiện gói thầu. 

4. Yêu cầu về bảo hành, dịch vụ sau bán hàng 
- Có cam kết bảo hành hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
- Trong thời gian bảo hành khi nhận được thông tin báo lỗi thiết bị, trong 

vòng 02 giờ Bên B có trách nhiệm khắc phục sự cố cho các thiết bị do Bên B cung 
cấp kể từ khi nhận được thông báo của Bên A (bằng văn bản, điện thoại, ...). Hàng 
hoá, thiết bị hỏng, bị sự cố phải thay thế trong thời gian bảo hành thì Bên B phải 
thay mới (miễn phí) và tính thời gian bảo hành thiết bị đó từ thời điểm thay mới. 
Trong thời gian thiết bị được sửa chữa hoặc thay thế mới mà Bên B chưa kịp thời 
đáp ứng ngay thì Bên B phải cho Bên A mượn thiết bị khác tương đương để sử 
dụng. 

- Đối với mực in: Hộp mực phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản 
xuất; thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; phạm vi bảo 
hành: bao gồm lỗi kỹ thuật, lỗi chip và bất kỳ lỗi nào gây ảnh hưởng đến hiệu suất 
in. 

Trong quá trình bàn giao hàng, trường hợp Chủ đầu tư đánh giá hàng hóa 
do Nhà thầu cung cấp thực tế không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng đã ký thì 
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hàng hóa sẽ không được tiếp nhận. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp lại hàng hóa 
cho Chủ đầu tư trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm được yêu cầu. 

Chủ đầu tư cho phép Nhà thầu đổi trả tối đa 03 lần. Trong trường hợp sau 
03 lần đổi trả mà hàng hóa của Nhà cung cấp vẫn không đáp ứng theo yêu cầu 
Chủ đầu tư sẽ đánh giá nhà thầu vi phạm hợp đồng và sẽ chấm dứt hợp đồng với 
Nhà thầu, đồng thời Chủ đầu tư nêu tên nhà thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu 
quốc gia. 

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến việc khắc phục hàng hóa không 
đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ không chịu bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc đổi 
trả hàng hóa của Nhà thầu. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Trước khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có 
quyền mời chuyên gia kỹ thuật của nhà sản xuất máy in (hoặc đại diện ủy quyền 
chính thức của nhà sản xuất máy in) tham gia quá trình kiểm tra và thử nghiệm 
đối với hàng hóa là mực in chiếm tỷ trọng lớn. Hàng hóa được giao tại kho của 
Văn phòng chính phủ, sẽ được tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật theo E-
HSMT như sau: 

a. Kiểm tra chủng loại, số lượng, phụ kiện đồng bộ kèm theo, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ, thiết bị theo quy định tại E-HSMT. 

b. Đối với mỗi chủng loại hàng hóa cung cấp phải kiểm tra, thử nghiệm về 
tính năng, thông số kỹ thuật hàng hoá, thông số kỹ thuật. 

- Kiểm hàng hóa được cung cấp phù hợp với các loại máy in Laser, máy phô 
tô Chủ đầu tư đang sử dụng. (Máy in, máy photo không hiện lên lên cảnh báo lỗi 
hộp mực). 

- Mực Laser in thử trên các loại giấy trắng có định lượng 60g/m2; 80g/m2; 
100g/m2 và giấy Can để chứng minh sản phẩm in ra đảm bảo chất lượng không 
bị nhòe, không mất nét….  

- Tài liệu in ra được đảm bảo lưu trữ lâu dài theo thời gian, không bị mất nét, 
không bị bay chữ… 

Yêu cầu: Các nội dung in giấy can: gồm các chữ (thường, in hoa) và số, 
kích Font: Times New Roman-Italic, Font size 6-12. Nội dung in trên giấy can 
đảm bảo chất lượng, đồng đều mực, hiện rõ nội dung, không mất nét. 

c. Kiểm tra tài liệu giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ đối với hàng 
hóa là mực in nhập khẩu: 

+ Tờ khai hải quan; Hợp đồng thương mại; Phiếu đóng gói hàng hóa 
(Packing List – P/L); Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) bản 
gốc hoặc bản sao; Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà sản xuất 
hoặc đại diện Hãng sản xuất tại Việt Nam bản gốc hoặc bản sao; 
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+ Phiếu bảo hành hàng hóa; 
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì; 
+ Thông tin đầy đủ về nhà xuất khẩu; Nơi sản xuất và thời gian sản xuất 

hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

  


